
KHKT Chăn nuôi Số 284 - tháng 1 năm 2023 

Phó Tổng biên tập Phụ trách:
PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC

Phó Tổng biên tập:
PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG VANG
TS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

Thư ký tòa soạn:
PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC

Ủy viên Ban biên tập:
TS. NGUYỄN QUỐC ĐẠT
PGS.TS. HOÀNG KIM GIAO
GS.TS. NGUYỄN DUY HOAN
GS.TS. DƯƠNG NGUYÊN KHANG
PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM KHANG
PGS.TS. ĐỖ VÕ ANH KHOA
PGS.TS. ĐỖ ĐỨC LỰC
GS.TS. LÊ ĐÌNH PHÙNG

Xuất bản và Phát hành: 
ThS. NGUYỄN ĐÌNH MẠNH

DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI 
Giang Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Phương Mai, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Thị Quỳnh 
Châu, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Khánh Vân và Phạm Doãn Lân. Trình tự hoàn chỉnh 
hệ gen ty thể và mối quan hệ phát sinh chủng loại của gà Lạc Sơn 2 
Nguyễn Thị Xuân Hồng, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Chí Thành, Phan 
Thị Liễu, Trịnh Thế Hưng, Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Châu Giang, Vũ Đình Tôn và 
Đỗ Đức Lực. Năng suất thân thịt và chất lượng thịt của lợn lai giữa đực Duroc và nái 
Duroc×(Landrace×Yorkshire) mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi sống sót 8 
Nguyễn Thanh Ngân và Nguyễn Ngọc Tấn. Ảnh hưởng của bổ sung yếu tố tăng trưởng 
nội mao mạch đến khả năng thành thục nhân và sự phát triển của phôi đơn tính ở heo 
thu từ nang noãn nhỏ 13 
Tạ Thị Hương Giang, Phùng Đức Tiến và Nguyễn Quý Khiêm. Tham số di truyền một số 
tính trạng năng suất của ngan dòng trống NTP1 nuôi tại Thụy Phương 19 
Đỗ Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Lưu, Trần Thị Bình Nguyên, Đặng Hồng Quyên,  
Nguyễn Thị Chinh, Bùi Hữu Đoàn và Nguyễn Hoàng Thịnh. Khả năng sản xuất, chất 
lượng và hàm lượng một số axit amin trong thịt của gà Liên Minh 24 
Trần Ngọc Tiến, Nguyễn Trọng Thiện, Nguyễn Quý Khiêm, Vũ Quốc Dũng, Tạ Thị Thùy 
và Mai Thị Hường. Khả năng sản xuất của gà Lai thương phẩm GT1234 29 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI 
Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Minh Tăng và Lê Thanh Phương. Ảnh hưởng của bổ sung 
Vitamin E lên năng suất sinh sản và chất lượng trứng ở gà nòi Lai 35 
Nguyễn Thị Thu Hồng. Ảnh hưởng của các mức Saccharomyces cerevisiae đến chất 
lượng của bột tấm lên men 40 
Mai Thị Xoan và Bùi Thị Như Linh. Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm beta glucan 
lên khả năng tăng trưởng của gà ta Lai chọi nuôi tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 45 
Ngô Thành Vinh, Nguyễn Quốc Hùng, Trương Anh Tuấn và Lê Văn Huyên. Ảnh hưởng 
của phương pháp cho ăn thức ăn bổ sung thay thế phấn hoa cho đàn ong ngoại Apis 
mellifera tới năng suất, chất lượng sản phẩm mật ong 50 
Hồ Quảng Đồ, Trần Thị Minh Ngọc, Ngô Thị Minh Sương và Phan Văn Mẫn. Ảnh hưởng 
của bổ sung rỉ mật đường lên chất lượng, thành phần dưỡng chất, khả năng sinh khí và tỷ 
lệ tiêu hóa trong điều kiện In vitro của  cây đậu biển (Vigna marina) ủ chua 56 

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 
Huỳnh Phương Khanh và Nguyễn Thiết. Hiệu quả kinh tế mô hình nuôi gà thịt trên chăn 
nuôi động vật và các vấn đề khác đệm lót sinh học tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 62 
Lê Văn Năm, Lê Tuấn Hùng, Nguyễn Hữu Quốc, Trần Thị Tuyên, Hoàng Đình Huấn và 
Nguyễn Hữu Phương. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh lý bệnh viêm mũi - khí quản ở 
gà tại Phú Bình, Thái Nguyên 68 
Nguyễn Anh Dũng. Một số yếu tố ảnh hưởng lên khả năng kháng khuẩn của 
Lactobacillus fermentum ứng dụng trong sản xuất chế phẩm TDM-PROBIO 74 
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Đồng thời, hai bệnh đường hô hấp mới đang 
lưu hành khá phổ biến ở Phú Bình đó là 
ORT chiếm 38,00% và ART chiếm 70,00% số 
đàn mắc. 

Bệnh ART bùng phát bất cứ lúc nào 
trong năm, tuy nhiên mùa Đông nhiều hơn; 
xảy ra trên tất cả giống; xảy ra ở tất cả các 
giai đoạn tuổi, nhưng chủ yếu ở 1-4 tháng 
tuổi; xảy ra ở cả hai phương thức chăn nuôi: 
nhốt hoàn toàn và bán chăn thả, nhưng nuôi 
bán chăn thả dễ mắc hơn. 

Các triệu chứng lâm sàng điển hình 
gồm: hắt hơi, lắc đầu, vảy mỏ, gãi lên mắt; 
chảy nước mắt, nước mũi lẫn bọt khí; lông 
xung quanh mắt bị ướt. Viêm mí mắt sưng 
mọng dính liền với nhau; viêm kích ứng 
hoại tử kết mạc mắt, thối mù mắt, đầu run 
run, bị phù, khó thở kèm theo tiếng ran rít 
sâu trong khí quản. Bệnh lây lan rất nhanh 
và có tỷ lệ chết rất cao là các dấu hiệu đặc 
trưng của bệnh do AMPV gây nên. 

Các biến đổi bệnh lý và tần suất biến đổi 
để chẩn đoán gồm: đầu bị phù, hình thành 
lớp mô vàng nằm sát dưới da vùng đầu và 
gáy cổ, viêm tiết dịch tăng sinh niêm mạc 
mũi, các xoang trán, má và mắt, viêm nhầy 
xuất huyết tạo Fibrin vùng thanh khí quản 
và khí quản. Fibrin nhanh chóng bị Cazein 
hóa lẫn bọt nằm rải rác khắp khí quản, viêm 
tiết dịch phổi, viêm tăng sinh tạo Fibrin lẫn 

bọt túi khí,… Đối với gà đẻ còn có thêm các 
biến đổi: viêm teo thối buồng trứng, tồn 
đọng nhiều trứng trong ống dẫn trứng, ống 
dẫn trứng bị viêm hoại tử nhầy và ngắn hơn 
bình thường. Giảm đẻ mạnh, màu sắc đặc 
trưng của vỏ trứng bị thay đổi hoàn toàn. 
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TÓM TẮT 

Kết quả thí nghiệm (TN) đã cho thấy tại giá trị pH ban đầu (pHbđ)=6, cả ba chủng LFNAD1, 
LFNAD2 và LFNAD3 cho thấy KNK B. subtilis cao nhất với đường kính vòng vô khuẩn (ĐKVVK) 
lần lượt là 14,0±1,7; 5,3±3,8 và 11,7±1,2mm. Khả năng kháng E. coli của 2 chủng LFNAD1 và LFNAD3 
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Bảng 7. Tỷ lệ các gen độc lực trên E. coli (n=124) 

Số gen 
độc lực Kiểu hình gen độc lực Số 

chủng  
Tỷ lệ 
(%) 

2 ompT+hlyF 9 7,26 

3 ompT+hlyF+iutA 8 6,45 
ompT+hlyF+iss 8 6,45 

4 omT+hlyF+iss+iutA 10 8,06 
ironN+ompT+hlyF+iss 5 4,03 

5 ironN+ompT+hlyF+iss+iutA 18 14,52 
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